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BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CĂN CỨ, LÝ DO ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

 QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ VỀ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN, THUÊ, MUA TÀU CÁ TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2021/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH.

( Kèm theo Công văn số……./SNNPTNT-CCTS ngày     /8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Quy định theo Quyết định 03/2021/QĐ-UBND

(Điểm, khoản, điều)
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung

(Điểm, khoản, điều)
	Căn cứ, lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khai thác thuỷ sản trên biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá khai thác thuỷ sản trên biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang và vùng biển được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép khai thác thuỷ sản.
	Tỉnh được Chính phủ giao quản lý đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản cả 3 vùng khai thác (Tỉnh quản lý vùng ven bờ, vùng lộng; Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý vùng khơi). Do đó phạm vi điều chỉnh quy định KTTS trên biển thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang chưa đủ, nên mở rộng ra cả vùng biển được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT cho phép KTTS 

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
 1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có liên quan đến các hoạt động đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trên biển; trừ trường hợp thuê, mua tàu cá trong tỉnh.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có liên quan đến đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động thủy sản trên biển; trừ trường hợp thuê, mua tàu cá trong tỉnh.


	-Bỏ cụm từ “các hoạt động”  cho ngắn hơn, trực tiếp .
-Thêm từ “thuỷ sản” để quy định rõ hoạt động thuỷ sản trên biển.

	
	Điều 4. Nguyên tắc quản lý
	Điều 4. Nguyên tắc quản lý
	

	
	1. Đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản của UBND tỉnh công bố, hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản vùng khơi của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao và kế hoạch bảo vệ, phát triển nguồn lợi của tỉnh. 
	1. Đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá phải phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được xác định, giao và công bố theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 49 Luật Thuỷ sản.


	Nên chỉ dẫn theo quy định của Luật Thuỷ sản. Giao chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản tức là đã cụ thể chiến lược của trung ương và kế hoạch bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản của tỉnh theo từng giai đoạn 5 năm. 

	
	
	 2. Được chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản giữa các nghề câu, nghề lưới vây, nghề lồng bẫy, nghề dịch vụ hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản trong tổng số hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản được giao, công bố.
	Các nghề khai thác thuỷ sản này ít xâm hại đến nguồn lợi thuỷ sản, không phải là nghề bị cấm phát triển.

	
	
	3. Không được chuyển đổi hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản từ nghề câu, nghề lưới vây, nghề lồng bẫy, nghề dịch vụ hậu cần đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản sang hạn ngạch giấy phép khai thác cho nghề lưới kéo, nghề lưới rê
	Nghề lưới kéo và nghề lưới rê bị cấm phát triển về số lượng theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

	
	
	4. Tàu cá khi được thi công đóng mới, cải hoán có chiều dài lớn nhất không đúng với chiều dài lớn nhất trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được thẩm định, cơ sở đăng kiểm tàu cá, cơ sở đóng mới, cải hoán hoán tàu cá, chủ tàu cá báo cáo về cơ quan cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá xem xét để điều chỉnh, xử lý theo quy định. 
	Quản lý chặt chẽ hơn trong khâu đóng mới, cải hoán tàu cá đối với của chủ tàu, cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá, cơ sở đăng kiểm tàu cá. Đặc biệt phòng tránh tình trạng tàu cá sau khi được đóng mới, cải hoán xong thì buộc phải thay đổi vùng hoạt động so với vùng hoạt động đã ghi trong văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá do thay đổi chiều dài lớn nhất của vỏ tàu, có thể dẫn đến tàu cá sau khi đóng mới, cải hoán xong, không được cấp phép hoạt động do không còn hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản để cấp theo quy định.

	
	Điều 5. Đóng mới tàu cá
	Điều 5. Đóng mới tàu cá
	

	
	2. Sau năm 2024, chỉ cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng  các điều kiện sau: 


	Giữ nguyên
	

	
	a) Trong hạn ngạch giấp phép khai thác thuỷ sản vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho tỉnh Kiên Giang
	a) Tuân thủ khoản 1, khoản 4 Điều 4 Quy định này. 


	Mở rộng phạm vi đóng mới tàu cá khai thác vùng lộng, vùng ven bờ nếu được cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản và viết ngắn gọn hơn.

	
	b) Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và tổng công suất máy chính từ 67 KW trở lên.
	Đề nghị bỏ
	Mở rộng phạm vi đóng mới tàu cá khai thác vùng lộng, vùng ven bờ nếu được cấp hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản.

	
	d) Tàu cá không làm nghề lưới kéo và các nghề cấm theo quy định của pháp luật. 
	Đề nghị bỏ
	Khi xác định, giao hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản cho đóng mới thì sẽ phân theo nghề khai thác thuỷ sản. 

	
	đ) Không có các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp theo quy định tại Điều 60 Luật Thủy sản năm 2017, đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực). 
	c) Không có các hành vi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp ở ngoài vùng biển Việt Nam, đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực).
	Căn cứ khoản 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT) Điều 3 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thuỷ sản.

	
	Điều 6. Cải hoán tàu cá

	Điều 6. Cải hoán tàu cá

	

	
	1. Văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá được cấp cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau:
	Giữ nguyên

	

	
	a) Chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở
	Bỏ
	Phân thành 2 nhóm: Nhóm chiều dài lớn nhất từ 6 mét đến dưới 12 mét (nhóm không có hồ sơ kỹ thuật, không phải đăng kiểm) và nhóm từ 12 mét trở lên (nhóm cần có hồ sơ kỹ thuật, phải đăng kiểm).

	
	c) Tàu cá công suất từ 67KW trở lên nhưng chiều dài lớn nhất dưới 15 mét, cải hoán thành tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, khi còn hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi.
	Đề nghị bỏ
	Đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c này và điểm a, điểm b khoản 1 Điều 6 Quy định này làm giới hạn việc cải hoán tàu cá. 
Điểm b quy định: Có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

	
	
	1. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét

a) Theo đề nghị của chủ tàu, cơ quan được phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét, hướng dẫn chuyển đổi công cụ, nghề khai thác trong hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản.

b) Được phép tự cải hoán tàu cá, nhưng chiều dài lớn nhất của vỏ tàu sau cải hoán phải dưới 12 mét.

c) Tự trang bị thiết bị an toàn đối với tàu cá theo quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên

Cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tuân thủ nguyên tắc quản lý tại Điều 4 Quy định này.

b) Có hồ sơ thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định;
c) Trường hợp thay đổi máy chính, phải là máy thuỷ. Tàu cá sau khi được cải hoán không được thay đổi vùng hoạt động đã ghi trong văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá. Riêng đối với tàu cá hành nghề khai thác thuỷ sản bằng nghề lưới kéo không được cho phép cải hoán tàu cá, thay đổi máy chính có tổng công suất lớn hơn tổng công suất máy chính trước đó khi tàu cá chưa được cải hoán.
	Thực hiện sự phân cấp quản lý tàu cá, theo hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản được xác định, giao và công bố tại vùng ven bờ.
Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
Hạn chế phát triển cường lực khai thác đối với nghề bị cấm và hạn chế phát triển.


	
	2. Không cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau:
	Đề nghị bỏ
	Đã có quy định các điều kiện để cấp văn bản chấp thuận cải hoán tàu cá, thì không nên quy định thêm Khoản 2 này.

	
	Điều 7. Thuê, mua tàu cá
	Điều 7. Thuê, mua tàu cá
	

	
	1. Văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá ngoài tỉnh, được cấp cho tổ chức, cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau:
	Giữ nguyên
	

	
	a) Trong hạn ngạch giấy phép khai thác vùng khơi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho tỉnh Kiên Giang.


	Đề nghị bỏ
	Không phù hợp với khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23/03/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/05/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	
	b) Tàu cá thuê, mua từ tỉnh khác về phải đảm bảo có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên suất máy chính từ 67KW trở lên.
	b) Tàu cá thuê, mua từ tỉnh khác về phải đảm bảo có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên và có tổng công suất máy chính từ 67KW trở lên.


	Thêm cụm từ “và có tổng” cho chính xác

	
	
	a) Không có các hành vi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp ở ngoài vùng biển Việt Nam hoặc đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp ở ngoài vùng biển Việt Nam (tính từ ngày Quyết định này có hiệu lực).
c) Thuê, mua tàu cá từ tỉnh khác về khai thác thuỷ sản không phải là nghề lưới kéo, nghề lưới rê và các nghề bị cấm khác theo quy định của pháp luật; vỏ tàu đã qua sử dụng không quá 10 năm kể từ khi tàu cá được đóng mới xong; và máy chính lắp đặt trên tàu cá khi mua về phải là máy thuỷ.

d) Không phải tàu đăng ký ngành Giao thông vận tải chuyển sang hoạt động khai thác thuỷ sản.
	Căn cứ khoản 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT), Điều 3 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thuỷ sản. Để bỏ điểm c khoản 3 Điều 7 của Quy định.

Hạn chế phát triển nghề cấm và nghề hạn chế phát triển; tàu cũ, máy bộ tại tỉnh Kiên Giang và phù hợp với quy định cải hoán tàu cá  tỉnh Kiên Giang. 
Để bỏ điểm a  khoản 3 Điều 7 của Quy định.

Để bỏ điểm b  khoản 3 Điều 7 của Quy định.

	
	3. Không cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá cho các tổ chức, cá nhân khi
	Đề nghị bỏ
	Đã có quy định các điều kiện để cấp văn bản chấp thuận thuê, mua tàu cá, thì không nên quy định thêm Khoản 3 này.

	
	a) Thuê, mua tàu từ tỉnh khác về khai thác thuỷ sản không phải là nghề lưới kéo và các nghề cấm theo quy định của pháp luật.
	Như trên
	Đã chuyển lên điều kiện chấp thuận thuê, mua tàu cá

	
	b) Đăng ký ngành Giao thông vận tải chuyển sang hoạt động khai thác thuỷ sản.
	Như trên
	Như trên

	
	c) Có các hành vi khai thác thuỷ sản bất hợp pháp theo quy định tại Điều 60 Luật Thuỷ sản năm 2017, đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định (tính từ Quyết định này có hiệu lực)
	Như trên
	Như trên

	
	Điều 8. Tiêu chí xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá đối với trường hợp số lượng hồ sơ đề nghị cấp văn bản nhiều hơn hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản.
	Điều 8. Tiêu chí xét cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá khi chuyển vùng hoạt động đối với trường hợp số lượng hồ sơ đề nghị cấp văn bản nhiều hơn hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản.
	Căn cứ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1223/QĐ-BNN-TCTS ngày 23/03/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/05/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

	
	1. Trường hợp số lượng hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận nhiều hơn hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố, thì…..
	1. Trường hợp số lượng hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận nhiều hơn hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản được  xác định, giao và công bố, thì…
	Viết gọn lại. Cơ quan được giao xác nhận, giao, công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản thì đã được quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 49 Luật Thuỷ sản.



	
	b) Cách châm điểm từng tiêu chí được thực hiện như sau
	b) Cách châm điểm từng tiêu chí được thực hiện như sau
	

	
	Số thứ tự 4: Họ nghề lưới rê
	Bỏ
	Vì là nghề cấm phát triển theo Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang

	
	Số thứ tứ 4: Họ nghề khác; số điểm là 10. 
	Sửa lại là họ nghề lồng bẫy (lồng bẫy, bẫy mực…), nâng số điểm từ 10 lên 15 điểm.
	Cho phù hợp các nghề đã nêu ở các Điều đã nêu trên và số điểm chênh lệch giữa các nghề như nhau.

	
	Số thứ tự 4: Tiêu chí về chất lượng máy chính 
	Tiêu chí về chất lượng máy chính (áp dụng cho cải hoán tàu cá khi chuyển vùng hoạt động)
	Đóng mới tàu cá là phải lắp đặt máy thuỷ mới 100%, điểm ngang nhau cho tiêu chí này. Chỉ áp dụng cho cải hoán tàu buộc phải thay máy thuỷ khi chuyển vùng khai thác.

	
	
	Trường hợp đặc biệt, tàu cá có tổng công suất máy chính từ 67 KW (90 CV) trở lên nhưng chiều dài lớn nhất dưới 15 mét, đã từng đăng ký khai thác thuỷ sản vùng khơi, được ưu tiên cải hoán tàu cá để tăng chiều dài lớn nhất của tàu cá sau khi được cải hoán từ 15 mét trở lên.
	Vì trước đây quản lý vùng hoạt động theo công suất, giờ quản lý theo chiều dài lớn nhất vỏ tàu. Nên ưu tiên cho những trường hợp cải hoán tàu cá này, để  chuyển đổi khai thác thuỷ sản vùng lộng sang vùng khơi như trước đây.


